
Ngày tháng Thu Chi Tồn
3,763,578,258

6/1/2024 Chi phí ngày 01/06/2024 840,000               3,762,738,258

6/1/2024 MTQ có số GD 13334.202635 ủng hộ KTX 300,000 3,763,038,258

6/1/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/6/24 (273 phiếu) 546,000 3,763,584,258

6/2/2024 MTQ có số GD 707606.020624.080831 (Mua ban inox) 1,000,000 3,764,584,258

6/2/2024 Chị Trung Ngan ủng hộ KTX 2,400,000 3,766,984,258

6/2/2024 MTQ có số GD 69995.222725 ủng hộ KTX 100,000 3,767,084,258

6/4/2024 Chi phí ngày 04/06/2024 ủng hộ KTX 200,000               3,766,884,258

6/4/2024 Chị To Hien Trinh CMTX T6 500,000 3,767,384,258

6/4/2024 Anh Dang Dao Tuan Vu ủng hộ KTX 1,000,000 3,768,384,258

6/4/2024 Chị Nguyễn Hồng Phúc (Bình Tân) ủng hộ KTX 500,000 3,768,884,258

6/4/2024 Chị Trần Phương Dung (Tân Bình) ủng hộ KTX 500,000 3,769,384,258

6/4/2024 Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T6 3,000,000 3,772,384,258

6/4/2024 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 100,000 3,772,484,258

6/4/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/6/24 (287 phiếu) 574,000 3,773,058,258

6/5/2024 Chị Dương Huệ Hảo (Q11) ủng hộ KTX 2,000,000 3,775,058,258

6/5/2024 Chị ADTB CMTX T6 500,000 3,775,558,258

6/6/2024 Chi phí ngày 06/06/2024 285,000               3,775,273,258

6/6/2024 Chị Kim Chi ủng hộ KTX 1,050,000 3,776,323,258

6/6/2024 Chị KLHuong CMTX T6 200,000 3,776,523,258

6/6/2024 Chị Dương Thị Ngọc (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 3,777,523,258

6/6/2024 Chị Phương Đài ủng hộ KTX 300,000 3,777,823,258

6/6/2024 Chị Tám (Q10) ủng hộ KTX 100,000 3,777,923,258

6/6/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 06/6/24 (254 phiếu) 508,000 3,778,431,258

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2,000đ SÀI GÒN 
THÁNG 06/2024

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết
Tồn đầu tháng 06/2024



Ngày tháng Thu Chi Tồn

6/7/2024 Chi phí ngày 07/06/2024 2,367,901            3,776,063,357

6/7/2024 Chị Doit CMTXT6 1,000,000 3,777,063,357

6/7/2024 Anh Ngụy Như Nam  (Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,777,563,357

6/8/2024 Chi phí ngày 08/06/2024 810,000               3,776,753,357

6/8/2024 Chị Phương Mai (Mỹ) ủng hộ KTX 2,500,000 3,779,253,357

6/8/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 08/6/24 (298 phiếu) 596,000 3,779,849,357

6/10/2024 Chị Kim Quyên ủng hộ KTX 100,000 3,779,949,357

6/10/2024 Chú Tự (Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,780,449,357

6/10/2024 Gia Đình cô Hằng (Đà Lạt) ủng hộ KTX 5,000,000 3,785,449,357

6/10/2024 Anh Do Huu Minh CMTX T6 500,000 3,785,949,357

6/11/2024 Chi phí ngày 11/06/2024 6,181,000            3,779,768,357

6/11/2024 Chị Oanh ủng hộ KTX 500,000 3,780,268,357

6/11/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/6/24 (294 phiếu) 588,000 3,780,856,357

6/11/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 13/6/24 (281 phiếu) 562,000 3,781,418,357

6/12/2024 Chi phí ngày 12/06/2024 3,787,000            3,777,631,357

6/13/2024 Chi phí ngày 13/06/2024 1,063,480            3,776,567,877

6/14/2024 Cty Lá Phong ủng hộ KTX 2,000,000 3,778,567,877

6/15/2024 Chi phí ngày 15/06/2024 220,000               3,778,347,877

6/15/2024 Cty mỹ phẩm Minh Phượng ủng hộ KTX 2,000,000 3,780,347,877

6/15/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/6/24 (284 phiếu) 568,000 3,780,915,877

6/17/2024 Chi phí ngày 17/06/2024 1,280,000            3,779,635,877

6/18/2024 Chi phí ngày 18/06/2024 310,000               3,779,325,877

6/18/2024 Chị Thuận ủng hộ KTX 1,000,000 3,780,325,877

6/18/2024 Gia Đình Minh Thảo T6 5,000,000 3,785,325,877

6/18/2024 Chị Mai Anh ủng hộ KTX 2,000,000 3,787,325,877

6/18/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/6/24 (283 phiếu) 566,000 3,787,891,877

6/18/2024 Chú Giang (Q5) ủng hộ KTX 5,000,000 3,792,891,877

6/20/2024 Chi phí ngày 20/06/2024 716,000               3,792,175,877

Chi tiết



Ngày tháng Thu Chi Tồn

6/20/2024 Chị Phương Ánh (Q7) ủng hộ KTX 1,000,000 3,793,175,877

6/20/2024 Chú Lộc ủng hộ KTX 2,000,000 3,795,175,877

6/20/2024 Chị Tran Bich Nguyet ủng hộ KTX 2,000,000 3,797,175,877

6/20/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 20/6/24 (281 phiếu) 562,000 3,797,737,877

6/20/2024 Chị Hương (Hà Nội) ủng hộ KTX 500,000 3,798,237,877

6/22/2024 Chi phí ngày 22/06/2024 4,975,000            3,793,262,877

6/22/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 22/6/24 (305 phiếu) 610,000 3,793,872,877

6/24/2024 Anh Hùng (Q10) ủng hộ KTX 3,000,000 3,796,872,877

6/25/2024 Chi phí ngày 25/06/2024 235,000               3,796,637,877

6/25/2024 Lãi T6 ATM 5,661 3,796,643,538

6/25/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/6/24 (284 phiếu) 568,000 3,797,211,538

6/26/2024 Chị Thu ủng hộ KTX 2,000,000 3,799,211,538

6/26/2024 Chị Khánh Ly (Q11) ủng hộ KTX 5,000,000 3,804,211,538

6/27/2024 Chi phí ngày 27/06/2024 270,000               3,803,941,538

6/27/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 27/6/24 (250 phiếu) 500,000 3,804,441,538

6/27/2024 Gia Đình Kim Phượng (Q5) ủng hộ KTX 1,000,000 3,805,441,538

6/27/2024 Chị Ánh Phượng ủng hộ KTX 2,000,000 3,807,441,538

6/29/2024 Chi phí ngày 29/06/2024 15,010,000          3,792,431,538

6/29/2024 Anh Dang Viet Anh ủng hộ KTX 100,000 3,792,531,538

6/29/2024 Chú Tự (Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,793,031,538

6/29/2024 Chị Hậu - chị Nguyệt (Q10) ủng hộ KTX 200,000 3,793,231,538

6/29/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/6/24 (267 phiếu) 534,000 3,793,765,538

68,737,661       38,550,381        3,793,765,538Tổng 

Chi tiết



Thu Chi Tồn
3,763,578,258

5,661                     
10,700,000            
51,360,000            

6,672,000              
38,550,381         

68,737,661         38,550,381       3,793,765,538

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
6/1/2024 Chả cá basa tươi kg 5 32,000 160,000

Chả cá basa hấp kg 15 32,000 480,000
Chuối kg 200,000

840,000
6/4/2024 Chuối kg 200,000

200,000
6/6/2024 Chuối kg 200,000

Rau nêm kg 1 25,000 25,000
Máng đèn led 1,2m cái 1 35,000 35,000
Bóng đèn led chũ U cái 1 25,000 25,000

285,000
6/7/2024 Tiền điện T5/2024 tháng 1 567,901 567,901

Cá ngừ bông kg 40 45,000 1,800,000
2,367,901

6/8/2024 Chuối kg 200,000
Khăn giấy cây 2 90,000 180,000
Bột mì kg 2 30,000 60,000
Cà chua kg 10 25,000 250,000
Dây thừng căng bạt che m 20 6,000 120,000

810,000
6/11/2024 Ổ cắm đơn + chuôi điện cặp 2 26,000 52,000

Chuối kg 200,000

Tổng chi phí
* Tồn quỹ tháng 06/2024

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 
THÁNG 06/2024

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

Tiền bán phiếu ( 3,086 phiếu)

Chi tiết
* Tồn đầu kì
Tiền lãi
CMTX
CMKTX



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Thịt xay kg 15 75,000 1,125,000
Chả cá basa tươi kg 15 32,000 480,000
Chả cá basa hấp kg 5 32,000 160,000
Gas 45kg bình 3 1,388,000 4,164,000

6,181,000
6/12/2024 Đùi tỏi gà kg 60 55,000 3,300,000

Phí Internet quán cơm T5 tháng 1 460,000 460,000
Phí ĐT bàn quán cơm T5 tháng 1 27,000 27,000

3,787,000
6/13/2024 Tiền nước T6 tháng 1 843,480 843,480

Chuối kg 220,000
1,063,480

6/15/2024 Chuối kg 220,000
220,000

6/17/2024 Cá cơm kg 30 36,000 1,080,000
Phí Internet quán cơm T5 (bổ sung) tháng 1 200,000 200,000

1,280,000
6/18/2024 Chuối kg 220,000

Bột mì kg 3 30,000 90,000
310,000

6/20/2024 Gia vị nấu bò kho gói 10 5,000 50,000
Dừa xiêm trái 10 15,000 150,000
Chuối kg 220,000
Quế kg 2 28,000 56,000
Phí VS T6 tháng 1 240,000 240,000

716,000
6/22/2024 Chuối kg 220,000

Thịt ba rọi kg 69 55,000 3,795,000
Chả cá basa hấp kg 30 32,000 960,000

4,975,000
6/25/2024 Chuối kg 220,000

Rau nêm kg 0.5 30,000 15,000
235,000

6/27/2024 Chuối kg 220,000
Sả xay kg 2 15,000 30,000
Gừng kg 0.2 100,000 20,000

270,000TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
6/29/2024 Chuối kg 220,000

Hành lá kg 2 25,000 50,000
Ngò rí kg 0.5 40,000 20,000
Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000
Chi lương tháng 6/2024 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000
Chi lương kế toán T6/2024 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000
Chi lương  Quý Đôn công nhật 9 120,000 1,080,000

15,010,000
38,550,381

TỔNG CỘNG
TỔNG CỘNG CHI PHÍ THÁNG 06


